
1
Nguyễn Duy 

Thanh
16/2/1999 An Giang

SN 237, tổ 9, ấp Vĩnh Hòa, xã Lạc 

Quới, huyện Tri Tôn, An Giang

Mẹ: Lê Thị Búp

ĐH Dầu Khí Việt Nam

2
Nguyễn Thị Trúc 

Ly
11/5/1999 An Giang

Ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thạnh, 

huyện Châu Phú, An Giang

Mẹ: Diệp Thị Thảo

ĐH An Giang

3
Trương Thị Bảo 

Ngọc
1/1/1999 An Giang

số 2031, ấp Phú Nhơn, xã Phú Hội, 

huyện An Phú - An Giang

Mẹ: Võ Thị Nga

ĐH Cần Thơ

4 Võ Thị Nhất Lan 23/06/1999 An Giang

Tổ 26, ấp Phú An 2, xã Bình Hòa, 

huyện Châu Thành, An Giang

Mẹ: Phạm Ngọc Ẩn

ĐH An Giang

5 Ngọc Minh Hiếu 6/28/1999
Bà Rịa- 

Vũng Tàu

470/9 Điện Biên Phủ, KP2, Long 

Toàn, TP Bà Rịa

Mẹ: Nguyễn Thị Hợp

ĐH Ngoại Thương TP HCM

6 Nguyễn Hoa Mai 27/1/1999
Bà Rịa- 

Vũng Tàu

tổ 10 - Phước Sơn - xã Phước Hòa - 

huyện Tân Thành - Bà Rịa Vũng Tàu

(Mẹ Trần Thị Lan)

ĐH KHXH&NV -ĐHQG HCM

7
Nguyễn Thị 

Phương Thảo
20/10/1997

Bà Rịa- 

Vũng Tàu

Ấp Phước Lộc, xã Phước Hội, 

huyện Đất Đỏ, Bà Rịa- Vũng Tàu

Mẹ: Lương Thị Thùy Dương

ĐH Mở TP HCM

8
Đỗ Thị Thanh 

Tâm
22/1/1999 Bắc Giang

Thôn Bãi Ban, xã Nhã Nam, huyện 

Tân Yên, Bắc Giang

Ông nội: Đỗ Gia Trạch (đã mất)

ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG HN

9
Nguyễn Doãn 

Tiến Đạt
6/4/1999 Bình Phước

Thôn 9, xã Long Hà, huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình Phước.

Mẹ: Luyện Thị Nga

ĐHQG HCM

10
Nguyễn Thị Lan 

Anh
4/4/1999 Bắc Ninh

Thôn Đoài, Tam Giang, huyện Yên 

Phong, Bắc Ninh

Mẹ: Lê Thị Thêm

HV Tài chính

11
Nguyễn Thị 

Thanh Tâm
1/12/1999 Bến Tre

410A/2, ấp 2, xã Sơn Đông, Tp. 

Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Bố: Nguyễn Hữu Thạnh

ĐH KHTN - ĐHQG HCM 

(phân hiệu Bến Tre)

12 Lương Ngọc Diệu 12/9/1999 Bến Tre

Ấp Chợ Mới, xã An Thái, Thanh 

Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Mẹ: Ngô Kim Nga

CĐ Kinh tế đối ngoại

13 Đặng Mỹ Nhi 6/3/1999 Bình Định

Đội 8, thôn Vạn Định, xã Mỹ Lộc, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Mẹ: Võ Thị Tân

ĐH KHTN - ĐHQG HCM

14
Đặng Lê Ngọc 

Thảo
12/5/1999 Bình Thuận

Thôn Đại Thiện 2, xã Hàm Hiệp, 

huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 

Thuận.

Mẹ: Lê Thị Kim Loan

ĐHQG HCM
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15 Hoàng A Thành 4/5/1999 Cao Bằng

Xóm Phiêng Dịt, xã Phan Thanh, 

huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Bố: Hoàng Dinh Pào (đã mất)

ĐH Kiểm sát Hà Nội

16 Nguyễn Văn Việt 4/11/1999 Đăk Lăk

58-thôn 9, xã Hòa Khánh, tp Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. 

Bố: Nguyễn Văn Cường.

ĐHQG HCM

17
Nguyễn Công 

Minh
11/26/1999 Đồng Nai

3/11 ấp 7, Phú Ngọc, Định Quán, 

Đồng Nai

Bố: Nguyễn Xuân Hạnh

ĐH Tài chính-Marketing

18 Nguyễn Minh Tú 11/1/1999 Đồng Tháp

Hòa Trung, xã Hòa Tân, huyện 

Châu Thành, Đồng Tháp

Bố: Nguyễn Văn Hiệu

ĐH Tôn Đức Thắng

19 Rcom H'Nghi 08/07/1999 Gia Lai

Thôn Bôn Trôk- xã Ia Trôk- huyện 

Ia Pa- Gia Lai

Mẹ: R'com H'Liêp

HV Hành chính Quốc gia HCM

20 Vũ Văn Quân 16/05/1999 Hà Nam

Thôn Đông, xã Duy Hải, huyện Duy 

Tiên, Hà Nam

Bà ngoại: Nguyễn Thị Nhương

Mẹ: Nguyễn Thị Điểm (đã mất)

CĐ Du lịch Hà Nội

21
Chu Thị Kim 

Soan
8/11/1999 Hà Nội

Xóm Thuận Trại, xã Phú Đông, 

huyện Ba Vì, Hà Nội

Mẹ: Chu Thị Sáu

HV Ngân hàng

22 Lê Thị Huyền 22/2/1997 Hà Nội

Đội 2 thông Vĩnh Xương Trung, xã 

Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Mẹ: Đỗ Thị Thanh

ĐH Công đoàn

23 Trương Thị Hằng 27/09/1999 Hà Tĩnh

Xóm Cát Hội, xã Thạch Long, 

huyện Thạch Hà, tĩnh Hà Tĩnh

Mẹ: Trương Thị Thuận

ĐH Y Dược Huế

24
Vũ Thị Thương 

Thương
9/2/1999 Hải Dương

Khu An Nhân Đông, thị trấn Tứ Kỳ, 

huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

 Bác ruột: Vũ Thị Tươi

ĐH Hà Nội

25 Đào Thu Vân 7/4/1999 Hải Phòng

thôn Phương Lung, xã Hưng Đạo, 

huyện Dương Kinh, Hải Phòng.

Mẹ : Lê Thị Lý.

ĐH KHXH&NV - ĐHQG HN

26 Phạm Văn Lực 14/07/1999 Hậu Giang

Ấp 6, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, 

tỉnh Hậu Giang

Cha: Phạm Văn Ải

ĐH Cần Thơ

27 Bàn Thị Huyền 3/16/1999 Hòa Bình 

Xóm Nà Bó, xã Tân Mai, huyện 

Mai Châu, Hòa Bình

Bố Bàn Văn Quý

ĐH Luật Hà Nội

28 Bùi Thị Cúc 12/5/1998 Hòa Bình 

xóm Nàng, xã Chí Thiện, huyện Lạc 

Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Bố : Bùi Văn Niên

ĐH KHXH&NV - ĐHQG HN

29 Võ Thị Kim Diệu 19/12/1999 Khánh Hòa

Thôn Văn Thủy 2, xã Cam Phước 

Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh 

Hòa.

Bố Vũ Văn Thơm

ĐH Bách khoa - ĐHQG HCM

30
Dương Quốc 

Tuấn
30/12/1999 Nam Định

Xóm Hồng Đoàn, xã Nam Hồng, 

huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Mẹ: Dương Thị Chinh

ĐH KHXH&NV - ĐHQG HN
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31
Ngô Thị Thanh 

Bình
8/9/1999 Nam Định

Thôn Đống Lương, xã Tân Khánh, 

huyện Vụ Bản, Nam Định

Mẹ: Trần Thị Ngọc Lan

ĐH Kinh tế TP HCM

32 Trần Văn Trọng 14/10/1999 Nam Định

Đội 6, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa 

Hưng, Nam Định

Ông ngoại: Trần Văn Huyên

ĐH Kinh tế Quốc dân

33
Nguyễn Thị 

Nguyên
2/12/1995 Hà Nội

Thôn Hòa Bình, xã Dị Nậu, huyện 

Thạch Thất, HN
ĐH Điều dưỡng Nam Định

34 Đặng Bá Dũng 18/9/1999 Nghệ An

thôn 10, xã Phúc Sơn, huyện Anh 

Sơn, tỉnh Nghệ An

Mẹ: Đặng Thị Phúc

ĐH Bách khoa Hà Nội

35 Lê Văn Báo 03/01/2000 Nghệ An

Xóm 12- xã Thanh Hương - huyện 

Thanh Chương- Nghệ An

Bố: Lê Văn Dần

THPT Nguyễn Cảnh Chân

36
Nguyễn Quang 

Phúc
7/2/1997 Nghệ An

Thôn Liên Kì, xã Võ Liệt, huyện 

Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Cha: Nguyễn Quang Vịnh

ĐH KHTN - ĐHQG HCM

37
Nguyễn Thị 

Huyền
8/5/1999 Nghệ An

xóm 4, xã Thanh Dương, huyện 

Thanh Chương, Nghệ An

Bố: Nguyễn Duy Hợi

Mẹ: Võ Thị Hương

ĐH Dược Hà Nội

38 Nguyễn Thị Minh 1/4/1999 Nghệ An

khối Thân Ái, phường Quỳnh 

Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

Bà ngoại: Hoàng Thị Định

ĐHQG Hà Nội

39 Nguyễn Thị Nữ 7/14/1999 Nghệ An

xóm Minh Nhuận, xã Thanh Ngọc, 

huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Mẹ: Nguyễn Thị Tiến

ĐH Y Dược Huế

40
Nguyễn Thị 

Thúy Nga
20/11/1999 Nghệ An

Xóm 2, xã Khánh Sơn, huyện Nam 

Đàn, tỉnh Nghệ An

Bố: Nguyễn Văn Phúc

HV Tòa Án

41 Nguyễn Thị Trinh 15/06/1999 Nghệ An

Xóm 2, xã Trù Sơn, huyện Đô 

Lương, tỉnh Nghệ An.

Bố: Nguyễn Đình Thông

ĐH Huế

42 Nguyễn Văn Hoạt 13/08/1999 Nghệ An

Xóm Hải Bắc, xã Diễn Bích, huyện 

Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Mẹ: Nguyễn Thị Hòa

HV Ngân hàng

43
Nguyễn Thị Thu 

Hà
5/7/2002 Ninh Bình

Phố Tu, Yên Thắng, huyện Yên Mô, 

Ninh Bình

-Bố: Nguyễn Văn Đức

THPT Yên Mô A

44
Nguyễn Thị 

Khuyên
20/5/1999 Phú Thọ

Khu 1, Xã An Đạo, huyện Phù 

Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Mẹ : Vũ Thị Sơn (mới mất) 

Cậu: Vũ Xuân Thao

ĐH KHXH&NV - ĐHQG HN

45
Đoàn Thị Ánh 

Hồng
6/12/1999 Quảng Bình

Thôn Đồng Lâm, xã Đức Hóa, 

huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình.

Bố : Đoàn Xuân Hùng

ĐH Kinh tế Đà Nẵng

46
Hoàng Thị 

Hương
7/30/1999 Quảng Bình

thôn 4 Thanh Thạch, huyện Tuyên 

Hóa, Quảng Bình

Mẹ Nguyễn Thị Thăng

ĐH KHXH&NV -ĐHQG HCM

3 of 6



STT HỌ TÊN NGÀY SINH QUÊ QUÁN HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

47 Trần Thị Phúc 31/3/1999 Quảng Bình

Thôn Đức Sơn- xã Đức Ninh- Tp. 

Đồng Hới - Quảng Bình

Mẹ Trần Thị Bích Thủy

ĐH Kinh tế Đà Nẵng

48 Lê Thị Kim Hạnh 20/10/1999 Quảng Nam

Thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trinh, 

huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Mẹ: Lê Thị Liên

ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng 

49
Ngô Thị Hồng 

Trinh
11/10/1999 Quảng Nam

tổ Đoàn kết số 10, Thôn Tịch Tây, 

xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, 

Quảng Nam

Bố: Ngô Văn Hoàng 

ĐH Sư phạm - ĐH Huế

50
Nguyễn Mỹ 

Duyên
4/23/1999 Quảng Nam

Thôn Thuận Yên Đông, xã Tam 

sơn, huyện Núi thành, Quảng Nam

Mẹ: Nguyễn Thị Diệp

ĐH Y Dược Huế

51
Hoàng Nguyễn 

Thục Linh
15/3/1999 Quảng Ngãi

H247/10/2/1 Hùng Vương- tổ 5- 

phường Trần phú- Tp. Quảng Ngãi

Bố Hoàng Mạnh Vũ

ĐH Kinh tế Đà Nẵng

52 Lê Thị Định 21/07/1999 Quảng Ngãi

Thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, 

huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

- Mẹ: Phạm Thị Hiệp

ĐH Kinh tế TP HCM

53 Đinh Thị Cúc 3/3/1999 Quảng Ninh

khu Hòa tháp, phường Đồng Mai, 

thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Mẹ: Nguyễn Thị Hường

ĐH Hạ Long

54 La Ngọc Kiên 7/12/1999 Quảng Ninh

khu Bình Quân, thị trấn Bình Liêu, 

huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

Bố: La Tiến Sàu

ĐH Y Dược - ĐH Thái Nguyên

55 Lê Đức Huy 9/6/1999 Quảng Trị

đội 2- Ái Tử- Triệu Ái- Triệu Phong- 

 Quảng Trị.

Mẹ: Đặng Thị Duyên

ĐH Bách khoa Đà Nẵng

56 Lê Thị Mỹ Luyên 21/11/1999 Quảng Trị

Thôn Ngô Đông, xã Triệu Trung, 

huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Bố: Lê Quang Côn

ĐH Y Dược Huế

57 Phạm Thị Hạnh 21/12/1999 Quảng Trị

Trúc kinh- xã Cam An- huyện Cam 

Lộ- Quảng Trị 

Bà nội: Hoàng Thị Thí

ĐH Khoa Du lịch - ĐH Huế 

58 Hồ Thị Trang 1/8/1997 Quảng Trị

Tổ 1, khối 3B, thị trấn Khe Sanh, 

huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Bố: Hồ Văn Phúc

ĐH Luật- ĐH Huế

59 Võ Thị Thủy 8/4/1999 Quảng Trị

Thôn Trúc Kinh- xã Cam An- huyện 

Cam Lộ- Quảng Trị 

Mẹ: Phạm Thị Mỹ Thu

ĐH Khoa Du lịch - ĐH Huế 

60 Đào Thị Anh Thư 10/4/1999 Lâm Đồng

Thôn 3- xã Quốc Oai- huyện Đạ 

Tẻh - tỉnh Lâm Đồng

Bố Đào Văn Thành

ĐH Công nghệ TP HCM

61 Bùi Thị Tú 12/4/1999 Thái Bình

thôn Chỉ Bồ- xã Thụy Trường- 

huyện Thái Thụy- tỉnh Thái Bình

Bố Bùi Hữu Huân

HV Tài chính
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62 Phan Thị Lệ Phúc 10/1/1999 Thái Bình

thôn Bương Hạ bắc , xã Quỳnh 

Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Bố: Phan Tiến Tịch

Mẹ: Vũ Thọ Thọ

ĐH Y Dược - ĐH Thái Nguyên

63 Tạ Bá Lộc 20/01/1999 Thái Bình 

KV6- thôn Quang Lang Đông- xã 

Thụy Hải- huyện Thái Thụy- Thái 

Bình

Bà nội: Nguyễn Thị Khuyền

ĐH Y Dược Hải Phòng

64
Trần Mạnh 

Cường
22/3/1999 Thái Bình

Thôn Phương La 1 , xã Thái 

Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái 

Bình.

Bố Trần Văn Vương

ĐH Dược Hà Nội

65 La Thị Tâm 26/6/1999 Thanh Hóa

Xóm 7, Nga Tân, Nga Sơn, Thanh 

Hóa

Mẹ: Nguyễn Thị Hà

ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Huế

66 Lê Thị Ngọc Ánh 3/1/1999 Thanh Hóa

Xóm 8, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh 

Lộc, Thanh Hóa

Bố: Lê Xuân Hùng

ĐH Dược Hà Nội

67 Lê Thị Nhung 15/10/1999 Thanh Hóa

đội 1 xã Đông Hoàng, huyện Đông 

Sơn, Thanh Hóa

Bố: Lê Bá Bình

HV Tài chính

68 Lê Thị Thúy 2/9/1999 Thanh Hóa

Xóm Cầu Chậm, xã Thăng Long, 

huyện Nông Công, tỉnh Thanh Hóa.

Bố: Lê Đăng Hùng

ĐH Công nghiệp Hà Nội

69 Ngô Thị Linh 22/12/1999 Thanh Hóa

Đại Phong, xã Thạch Đồng, huyện 

Thạch Thành, Thanh Hóa

Bố: Ngô Văn Dũng

ĐH Kinh tế TP HCM

70
Nguyễn Thị 

Nguyệt
3/2/1999 Thanh Hóa

Đội 12, thôn Trường Sơn, xã Quảng 

Thịnh, TP. Thanh Hóa

Bố: Nguyễn Văn Hải

ĐH Hồng Đức

71
Trần Thị Mai 

Phương
8/10/1999 Thanh Hóa

Thôn Hạnh Phúc, xã Đông Nam, 

huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

Ông: Trần Văn Nghị

HV Ngân hàng

72 Lê Hữu Hiếu 27/3/1999 Thanh Hóa

Châu Thôn 2, xã Yên Lạc, huyện 

Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Bố: Lê Hữu Hưng

ĐH Y Dược TP HCM

73 Võ Tú Hảo 10/2/1999 Tiền Giang

Ấp Phú An, xã Phú Quý, thị xã Cai 

Lậy, Tiền Giang

Bố: Võ Văn Hiền

ĐH Ngân hàng TP HCM

74 Nguyễn Thị Cẩm 26/10/1995 Tiền Giang

Ấp Bình Thới B, xã Bình Trưng, 

huyện Châu Thành, Tiền Giang

Bà: Nguyễn Thị Hai

Bố: Nguyễn Văn  Dũng

ĐH KHXH&NV -ĐHQG HCM

75
Võ Thị Thanh 

Thư
23/10/1999 Trà Vinh

3/15 đường Sơn Thông, khóm 10, 

phường 9, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh 

Bố: Võ Chí Hiếu

ĐH Y dược Cần Thơ

76
Mai Thị Mỹ 

Duyên
8/5/1999 Vĩnh Long

Ấp Phú Sơn A, xã Long Phú, huyện 

Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
ĐH Y Dược Cần Thơ
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77 Trần Thế Vinh 10/10/1997 Vĩnh Long

ấp Đại Thọ, xã Loan Mỹ huyện Tam 

Bình, tỉnh Vĩnh Long

(Bố Trần Văn Nghiệp)

ĐH Y Dược Cần Thơ

78
Phạm Thị Ngọc 

Ánh
10/23/1999 Vĩnh Phúc

khu 5, thôn Ngọc Sơn, xã Như 

Thụy, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh 

Phúc

Bố Phạm Văn Nghĩa

ĐH Y Dược - ĐH Thái Nguyên

79
Nguyễn Thị 

Hồng Sen
1/12/1999 Yên Bái

Thôn 8, xã Đại Minh, huyện Yên 

Bình, tỉnh Yên Bái

Mẹ: Nguyễn Thị Soi

ĐH Dược Hà Nội

80
Nguyễn Văn 

Nhân
3/7/1999 Hà Tĩnh

xóm Hòa Xuân, xã Hương Xuân, 

Huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Bố Nguyễn Văn Thành

ĐH Y Dược Huế
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